
	
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1
MÔN:  TIN HỌC 10  – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 Phút 
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn 3đ
	“Đúng-Sai”4đ
	 3đ
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề 1:  Máy tính và xã hội tri thức
	Bài 1: Thông tin và xử lý thông tin
	1
(1)
	
	
	2
(1a,1c)
	1
(1b)
	1
(1d)
	
	
	1
(câu1)
	3
	1
	2
(1TL, 1 ý Đ/S)
	22.5%

	
	
	Bài 2: Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội
	1
(2)
	
	
	2
(2a,2b)
	1
(2c)
	1
(2d)
	
	
	
	3
	1
	1
	12.5%

	
	
	Bài 7: Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng
	
	2
(3,4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	5%

	2
	Chủ đề 5: Hướng nghiệp với Tin học
	Bài 8: Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại
	1
(5)
	
	
	2
(3a,3c)
	1
(3b)
	1
(3d)
	
	
	
	3
	1
	1
	12.5%

	
	
	Bài 9: An toàn trên không gian mạng
	1
(6)
	
	
	2
(4a,4c)
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]1
(4b)
	1
(4d)
	
	1
(câu2)
	
	3

	2
(1TL, 1 ý Đ/S)
	1 
	22.5%

	
	
	Bài 10: Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet
	
	
	2
(7,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	5%

	3
	Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
	Bài 11: Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền.
	
	2
(9, 10)
	2
(11, 12)
	
	
	
	1
(câu3)
	
	
	1
(1 câu TL) 
	2
	2
	20%

	Tổng số câu
	4
	4
	4
	8
	4
	4
	1
	1
	1
	12+1TL
	8+1 TL
	8+1 TL
	

	Tổng sỗ điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	40%
	30%
	30%
	100%




BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 
MÔN:  TIN HỌC 10  – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 Phút 

	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Thực hành/Tự luận

	
	
	
	
	MC (4-1)
	YN (4-4)
	Short Answer 
	

	
1

	Chủ đề 1:  Máy tính và xã hội tri thức
	Bài 1: Thông tin và xử lý thông tin
	Nhận biết:
- Biết được các bước trong quá trình xử lí thông tin.
- Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ, xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số
Thông hiểu
- Phân biệt được thông tin và dữ liệu
- Hiểu được vai trò của máy tính trong việc xử lí thông tin 
Vận dụng
- Thực hiện được việc tính toán, chuyển đổi giữa các đơn vị lưu trữ dữ liệu
	1 MC (B)
(Nla)
	1 YN (B,B,H,V)
(Nla)
	
	1 TL (V)
(Nla)

	
	
	Bài 2: Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội
	Nhận biết:
- Nhận biết được một số thiết bị thông minh thông dụng. Nêu được ví dụ cụ thể
- Biết được vai trò của thiết bị thông minh trong xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Thông hiểu:
- Hiểu được vai trò, lợi ích của các thiết bị và hệ thống thông minh.
Vận dụng:
- Xác định được những ứng dụng của hệ thống thông minh trong thực tế.
	1 MC (B)
(Nla)
	1 YN (B,B,H,V)
(Nla)
	
	

	
	
	Bài 7: Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng
	Thông hiểu:
 - Phân biệt được vai trò một số thiết bị số cá nhân thông dụng.
- Hiểu được một vài thông số cơ bản và cách sử dụng của một số thiết bị số cá nhân.
	2 MC (H)
(Nla)
	
	
	

	2
	Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet
	Bài 8: Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại
	Nhận biết:
- Biết được lợi ích và một số dịch vụ của điện toán đám mây.
- Biết được phạm vi, lợi ích của mạng LAN và mạng Internet.
Thông hiểu:
- Phân biệt được mạng LAN và Internet
- Hiểu được vai trò của mạng Internet trong xã hội hiện nay.
Vận dụng:
- Xác định được những ứng dụng dịch vụ điện toán đám mây trong thực tế.
- Cho được ví dụ thực tế về ứng dụng kết nối vạn vật (IoT).
	1 MC (B)
(Nla)
	1 YN (B,B,H,V)
(Nla)
	
	

	
	
	Bài 9: An toàn trên không gian mạng
	Nhận biết:
- Biết được các nguy cơ khi truy cập mạng 
- Biết được thế nào là virus, worm, trojan
- Biết được cơ chế lây nhiễm của phần mềm độc hại 
- Biết được bản chất của phần mềm độc hại
Thông hiểu:
- Hiểu được phương thức xâm nhập, tấn công của phần mềm độc hại
- Hiểu được các việc nên và không nên khi truy cập Internet 
- Hiểu được tác hại của phần mềm độc hại
Vận dụng:
- Xác định được những nguy cơ và tác hại trong một số tình huống truy cập Internet trong thực tế.
	1 MC (B)
(Nlb)
	1 YN (B,B,H,V)
(Nlb)
	
	1 TL (H)
(Nlb)

	
	
	Bài 10: Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet
	Vận dụng:
Khai thác và sử dụng được một số dịch vụ và tài nguyên trên internet phục vụ học tập gồm: phần mềm dịch, kho học liệu mở.
	2 MC (V)
(Nlc)
	
	
	

	3
	Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
	Bài 11: Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền.
	Nhận biết:
- Nêu được một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến.
- Biết được một số văn bản pháp luật và các quy định đối với người dùng trên không gian mạng.
- Biết được quyền tác giả, quyền nhân thân, quyền tài sàn 
Thông hiểu:
– Giải thích được một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số.
– Giải thích được sự vi phạm đã diễn ra thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì.
- Hiểu được những hành vi vi phạm về đạo đức, pháp luật trên môi trường số 
- Hiểu được tầm quan trọng của bản quyền và những hành vi vi phạm bản quyền
Vận dụng:
- Xác định được các hành vi vi phạm về đạo đức, pháp luật trong các tình huống thực tế và có cách ứng xử phù hợp.
	2 MC (H)
(Nlb)
2 MC (V)
(Nlb)

	
	
	1 TL (B)
(Nlb)

	Tổng
	
	4 lệnh B
4 lệnh H
4 lệnh VD
	8 lệnh B
4 lệnh H
4 lệnh VD
	
	1TL B
1TL H
1TL VD

	Tỉ lệ %
	
	12B+1TL(B)=40%, 8H+1TL(H)=30%, 8VD+1TL(VD)=30%

	Tỉ lệ chung
	
	B+H=70%
	VD=30%




1.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Tổng số
	Tỉ lệ % điểm


	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/sai
	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet

	Bài 9: An toàn trên không gian mạng
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Bài 12: Phần mềm thiết kế đồ hoạ
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Chủ đề 4: Ứng dụng tin học
(35%)

	Bài 13: Bổ sung các đối tượng đồ hoạ
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bài 14: Làm việc với đối tượng đường và văn bản
	1

	
	
	3
(1a, 1b, 2a)
	3
(1c, 2b, 2c)
	2
(1d, 2d)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
(55%)
	Bài 16: Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python
	2
	
	
	4
(3a, 3b, 4a, 4b)

	2
(3c, 4c)
	2
(3d, 4d)
	
	3
(1)
	
	
	
	
	

	
	Bài 17: Biến và lệnh gán
	
	
	
	
	
	
	
	3
(2)
	3
(4)
	
	
	
	

	
	Bài 18: Các lệnh vào và ra đơn giản
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
(3)
	
	
	
	

	
	Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
(3)
	
	
	
	

	Tổng số câu
	9
	3
	0
	7
	5
	4
	
	6
	6
	16
	14
	10
	

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	4,0
	3,0
	

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	3,0
	4,0
	3,0
	





2.  BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

	Chủ đề
	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/sai
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet

	Bài 8: Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại
	- Nhận biết: Biết được một số công nghệ dựa trên internet như điện toán đám mây hay Iot
- Hiểu: Một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên không gian mạng
	C1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bài 9: An toàn trên không gian mạng
	- Nhận biết: Biết được một số lợi ích của Iot đem lại trong cuộc sống
- Hiểu: Một số cách phòng về khi bị bắt nạt trên mạng
	C2,3
	C4,5
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Bài 11: Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền
	- Nhận biết: Những vấn đề nảy sinh về đạo đức, pháp luật và văn hóa khi giao tiếp qua mạng.
- Hiểu:Một số nội dung pháp lí khi đưa tin lên mạng. Một số vấn đề về tôn trọng bản quyền
	C6,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 4: Ứng dụng tin học

	Bài 12: Phần mềm thiết kế đồ hoạ
	- Nhận biết: Biết được khái niệm về đồ họa
	C8,9
	C10
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bài 13: Bổ sung các đối tượng đồ hoạ
	-  Nhận biết:Biết được một số chức năng của các lệnh tạo, điều chỉnh các đối tượng đồ họa đơn giản
- Hiểu:Phân biệt được đồ họa vecto và đồ họa điểm ảnh.
-Vận dụng:
	C11,12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bài 14: Làm việc với đối tượng đường và văn bản
	- Nhận biết:Biết các thao tác chỉnh hình. Biết tạo và định dạnh văn bản
- Hiểu: Phân biệt được các thành phần và kiểu tô màu cho mỗi đối tượng đồ họa
-Vận dụng: Phân biệt được đồ hoạ vecto và đồ học điểm ảnh
	C13
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

	Bài 16: Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python
	-  Nhận biết:Biết khái niệm NNLT và NNLT bậc cao Python
- Hiểu: Phân biệt được chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế đồ soạn thảo chương trình trong môi trường NNLT Python
-Vận dụng:
	C14,15
	
	
	
	C1
	
	C1
	
	

	
	Bài 17: Biến và lệnh gán
	 - Nhận biết: Biết cách thiết lập biến. Biết cách sử dụng lệnh gán
- Hiểu: hiểu được lệnh gán và thực hiện được trên 1 phép toán trên kiểu số nguyên
-Vận dụng: Sử dụng được lệnh gán và thực hiện được trên 1 phép toán trên kiểu số nguyên
	
	C16,
17
	C18,
19

	
	
	
	
	
	

	
	Bài 18: Các lệnh vào và ra đơn giản
	- Nhận biết: Biết cách tạo một chương trình Python
- Hiểu:Thiết lập biến, phân biệt được biến và từ khóa.
-Vận dụng: Xây dựng được một số lệnh chuyển đổi dữ liệu giữa các kiểu dữ liệu đơn giản trong bài toán thực tế.
	
	
	C20,
21
	
	
	C2
	
	C2
	




	
	Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if
	- Nhận biết: Biết và trình bày được các phép toán với kiểu dự liệu logic. 
- Hiểu: sử dụng được lệnh rẽ nhánh if trong lập trình
-Vận dụng: sử dụng được lệnh rẽ nhánh if trong chương trình đơn giản
	
	C24
	C22,
23
	
	
	
	
	
	C3

	Tổng số câu
	
	12
	6
	6
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	6,0
	1,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	60%
	10%
	30%
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KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: TIN HỌC 10 – THỜI GIAN: 45 PHÚT



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 - MÔN: TIN HỌC 10
Thời gian: 45 phút
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	5.21. Câu lệnh lặp while
	1
(1)
	1
(2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	5%
0,5

	
	
	5.22. Kiểu dữ liệu danh sách
	1
(3)
	1
(4)
	
	2
(1a,1b)
	1
(1c)
	1
(d)
	
	
	
	
	

	
	3
	2
	1
	15%
1,5

	
	
	5.23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách
	2
(6,7)
	1
(5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
(1)
	2
	1
	4
	17,5%
1,75

	
	
	5.24. Xâu kí tự
	3
(8)
	2
(9,10)
	
	1
(2a)
	2
(2b,2c)
	1
(2d)
	
	
	
	
	
	
	2
	4
	1
	17,5%
1,75

	
	
	5.25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự
	
	1
(11)
	
	1
(3a)
	2
(3b,3c)
	1
(3d)
	
	
	
	
	
	4(2)
	1
	3
	5
	22,5%
2,25

	
	
	5.26. Hàm trong Python
	1
(12)
	
	
	2
(4a,4b)
	1
(4c)
	1
(4d)
	
	
	
	
	
	
	3
	1
	1
	12,5%
1,25

	
	
	5.27. Tham số của hàm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
(3)

	

	
	4
	
	10%
  1,0

	Tổng số câu và ý
	6 câu
	6 câu
	
	6 ý
	6 ý
	4 ý
	
	
	
	
	4
	8
	12
	16
	12
	

	Tổng số điểm
	1,5
	1,5
	
	1,5
	1,5
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	2,0
	3
	4
	3
	10 

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	
	30%
	30
	40
	30
	100%



BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 - MÔN: TIN HỌC 10
Thời gian: 45 phút

	TT
	Chủ đề/ Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Số lượng câu hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - sai
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	1. Câu lệnh lặp while
	Nhận biết: Biết ba cấu trúc lập trình cơ bản: tuần tự, rẽ nhánh, lặp,… Biết cách sử dụng lệnh lặp while với số lần không biết trước
Thông hiểu:  Hiểu và thực hành giải các bài toán sử dụng lệnh lặp while đơn giản với số lần lặp không biết trước
Vận dụng:  Giải các bài toán sử dụng lệnh lặp while với số lần không biết trước.
	1 MC (B) (NLc)
1 MC (H) (NLc)
	
	

	
	
	2. Kiểu dữ liệu danh sách
	Nhận biết: Biết được kiểu dữ liệu danh sách (list), cách khởi tạo và truy cập từng phần tử của danh sách
 Thông hiểu: Biết và thực hiện được cách duyệt các phần tử của danh sách bằng lệnh for
Vận dụng:  Thực hành được một số phương thức đơn giản trên dữ liệu danh sách
	1 MC (B) (NLc)
1 MC (H) (NLc)
	1 YN (B, B,H,V) (NLc)
	

	
	
	3. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách
	Nhận biết: Biết cách duyệt danh sách bằng toán tử in
Thông hiểu: Nhận biết được một số phương thức thường dùng với danh sách.
Vận dụng:  Thực hiện được một số phương thức thường dùng với danh sách
	2MC(B)
(NLc)
1 MC (H)
 (NLc)
	
	4(VD)

	
	
	4. Xâu kí tự
	Nhận biết: Biết được xâu kí tự là kiểu dữ liệu cơ bản của Python
Thông hiểu: Hiểu và thực hiện được lệnh for để xử lý xâu kí tự
Vận dụng:  Thực hiện được lệnh for trên xâu kí tự cho một số bài toán xâu kí tự
	1 MC (B) (NLc) 
2 MC (H) (NLc)
	1 YN (B, H,H,V) (NLc, e)
	

	
	
	5. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự
	Nhận biết: Biết được một số lệnh thường dùng với xâu kí tự  
Thông hiểu:  Hiểu và thực hiện được một số lệnh thường dùng với xâu kí tự.
Vận dụng:  Thực hiện được một số phương thức làm việc với xâu kí tự
	1 MC (H) (NLc)
	1 YN (B, H,H,V) (NLc, e)
	4(VD)

	
	
	6. Hàm trong Python
	Nhận biết:  Biết được chương trình con là hàm, biết cách tạo hàm.
Thông hiểu:  Hiểu và thực hiện được hàm.
Vận dụng: Viết được một chương trình con có sử hàm
	1 MC (B) (NLc)
	1 YN (B, B,H,V) (NLc, e)
	

	
	
	7. Tham số của hàm
	Nhận biết: Biết cách thiết lập các tham số của hàm. 
Thông hiểu:  Hiểu được cách truyền giá trị thông qua đối số hàm.
Vận dụng: Biết viết chương trình có sử dụng chương trình con
	
	
	4H
(NLc,e)

	Tổng
	
	6 lệnh B
6 lệnh H
	6 lệnh B
6 lênh H
4 lệnh V
	4 lệnh H, 8 lệnh V

	Tỉ lệ %
	
	12B=30%, 16H=40%, 12V=30% 

	Tổng lệ chung
	
	B+H=70%
	V=30%


































MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NH 2024 - 2025
MÔN: TIN HỌC LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Tổng
	Tỉ lệ %  điểm

	
	
	
	TNKQ-NLC
	TNKQ-ĐS
	TỰ LUẬN
	
	

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	 
	Chủ đề 5 (F). Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.
	F.1 Hàm trong Python
	2(1),(2)
	1(3)
	
	
	
	
	 
	 
	
	2
	1
	
	7.5%

	 
	
	F.2 Tham số của hàm
	1(4)
	1(5)
	 
	2(1a,1b)
	1(1c)
	1(1d)
	 
	 
	 
	3
	2
	1
	15%

	 
	
	F.3 Phạm vi của biến
	1(6)
	1(7)
	 
	2(2a,2b)
	1(2c)
	1(2d)
	 
	 
	1(4ý) 
	3
	2
	5
	25%

	 
	
	F.4 Nhận biết lỗi chương trình
	1(8)
	1(9) 
	
	2(3a,3b)
	1(3c)
	1(3d)
	 
	 
	2(4 ý) 
	3
	2
	5
	25%

	 
	
	F.5 Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình
	1(10)
	 
	 
	2(4a,4b)
	1(4c)
	1(4d) 
	 
	 
	 
	3
	1
	1
	12.5%

	 
	 Chủ đề 6(G). Hướng nghiệp với Tin học.
 
	G.1 Nghề thiết kế đồ họa máy tính
	1(11)
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	1
	0
	0
	2.5%

	 
	
	G.2 Nghề phát triển phàn mềm
	1(12)
	
	 
	 
	 
	 
	
	3 (4 ý)
	 
	1
	
	4
	12.5%

	Tổng số câu và ý
	8 câu
	4 câu
	
	8 ý
	4 ý
	4 ý
	
	4y
	8 ý
	15
	10
	9
	100%

	Tổng số điểm
	2.0
	1.0 
	
	2.0
	1.0
	1.0
	
	1.0
	2.0
	4
	3
	3
	

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	40
	30
	30
	



BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	
	Mức độ đánh giá 

	
	
	
	
	TNKQ-NLC
	Thục hành/tự luận

	
	
	
	
	MC
(4-1)
	YN
(4-4)
	

	 
	Chủ đề 5 (F). Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.
	F.1 Hàm trong Python
	*Nhận biết
	- Nắm được các khái niệm về hàm trong Python.
	- Biết các từ khóa khai báo hàm và cấu trúc khai báo hàm.

*Thông hiểu:
	- Hiểu được cách thức hoạt động của hàm.
	- Có thể dự đoán được kết quả một số bài toán đơn giản.

*Vận dụng:
	- Có thể viết một vài chương trình đơn giản có ứng dụng hàm.

	2MC(B)
1MC(H)
(NLc)

	
	

	 
	
	F.2 Tham số của hàm
	*Nhận biết
	- Nắm được khái niệm về tham số của hàm trong Python.
	- Biết cách đưa các tham số khi khai báo hàm.

*Thông hiểu:
	- Hiểu được cách thức truyền tham số cho hàm.
	- Có thể dự đoán được kết quả một số bài toán đơn giản.

*Vận dụng:
	- Có thể viết các chương trình ứng dụng giải quyết một số vấn đề.
	
	1MC(B)
1MC(H)

	1 YN
(B,B,H,V)
	 

	 
	
	F.3 Phạm vi của biến
	*Nhận biết
	- Nắm được các từ khóa khi khai báo biến cục bộ và toàn cục trong Python.
	- Biết cách đưa các tham số khi khai báo hàm.

*Thông hiểu:
	- Hiểu được cách thức hoạt động của biến cục bộ và biến toàn cục.
	- Có thể dự đoán được kết quả hàm cho sẵn.

*Vận dụng:
	- Vận dụng sự hiểu biết kiến thức về phạm vi của các loại biến để làm thay đổi kết quả một hàm.

	1MC(B)
1MC(H)
(NLc)
	1 YN
(B,B,H,V)
(NLc)
	1ES(v)
 

	 
	
	F.4 Nhận biết lỗi chương trình
	*Nhận biết
	- Biết các mã lỗi cơ bản xảy ra khi lập trình trên Python.
	- Nắm được các loại lỗi cơ bản.

*Thông hiểu:
	

*Vận dụng:
	- Tìm ra lỗi khi chạy một chương trình cụ thể.
	- Biết sửa lỗi nếu xảy ra lỗi.

	1MC(B)
1MC(H)
(NLc)
	1 YN
(B,B,H,V) 
(NLc)
	1ES(v)

	 
	
	F.5 Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình
	*Nhận biết
	- Biết xác định khẳng định đúng về gỡ lỗi.
	
*Thông hiểu:
	- Hiểu về các làm để đơn giản hóa việc phát hiện lỗi.
*Vận dụng:
	- Tìm ra lỗi khi chạy một chương trình cụ thể.
	- Biết sửa lỗi nếu xảy ra lỗi.

	1MC(B)

	1 YN
(B,B,H,V) 
	 

	 
	 Chủ đề 6(G). Hướng nghiệp với Tin học.
 
	G.1 Nghề thiết kế đồ họa máy tính
	*Nhận biết
	- Nắm được khái niệm về đồ họa máy tính
	- Nắm được các kiến thức, kỹ năng cần có mà một người làm nghề thiết kế đồ họa máy tính cần có.
	
	
	1MC(B)
(NLc)
	
	 

	 
	
	G.2 Nghề phát triển phàn mềm
	Thông hiểu:
	- Hiểu các kỹ năng, công việc mà một lập trình viên có thể rèn luyên và thực hiện, 
	- Phân biệt được các công đoạn phát triển phần mềm.
	

 
	1MC(B)
(NLc)
	
	3ES
(H) 

	Tổng
	
	8 lệnh B
4 lệnh H


	8 lệnh B
4 lệnh H
4 lệnh V
	
8 lệnh V
4 lệnh H

	Tỉ lệ %
	
	16 lệnh B (4điểm) = 40%; 12lệnh H (3điểm) = 30%; 
12 lệnh VD (3 điểm) = 30%


	Tỉ lệ chung
	
	B + H = 70%; VD=30%
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